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PHIẾU HỌC TẬP
I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: “Chín mươi sáu phẩy tám trăm linh ba” viết là:
	A. 96,803.
B. 96,380.
C. 96,83.
D. 96,830.


Câu 2: Làm tròn số thập phân 2,129 đến hàng phần mười, ta được số mới là:
	A. 2,12.
B. 2,1.
C. 2,14.
D. 2,15.


Câu 3: Làm tròn số thập phân 48,12 đến số tự nhiên gần nhất, ta được số mới là:
	A. 48,1.
B. 48,2.
C. 48.
D. 49.


Câu 4: Khẳng định nào sau đây là sai?
	A. Làm tròn 51,82 đến hàng phần mười rồi đến số tự nhiên gần nhất, ta được số mới là 52.

	B. 12,56 cm = 12 cm 56 mm.

	C. Số thập phân 33,022 có phần nguyên là 22.

	D. Số thập phân 84,17 đọc là “tám mươi tư phẩy mười bảy”.


Câu 5: Diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật là 20,854 m2, làm tròn diện tích của miếng bìa đến số tự nhiên gần nhất, ta được diện tích mới là:
	A. 20 m2.
B. 22 m2.
C. 21 m2.
D. 23 m2.


Câu 6: Chọn đáp án đúng.
	A. Phân số  viết dưới dạng số thập phân là 0,81.

	B. Số thập phân 1,58 viết dưới dạng phân số thập phân là .

	C. Phân số  viết dưới dạng số thập phân là 0,081.

	D. Số thập phân 15,8 viết dưới dạng phân số thập phân là .


Câu 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8,75 m và chiểu rộng 4,02 m. Làm tròn chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đến số tự nhiên gần nhất. Khi đó:
	A. Chiều dài mảnh vườn là 8 m.

	B. Chiều rộng mảnh vườn là 5 m

	C. Chu vi mảnh vườn là 26 m.

	D. Diện tích mảnh vườn là 36 m2.


Câu 8: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
17,615 > 17,...15.
	A. 6.
B. 5.
C. 7.
D. 8.


Câu 9: Một cửa hàng buổi sáng bán được 5 kg gạo, buổi chiều bán được 6 kg 600 g gạo. Số gạo cửa hàng bán được trong buổi sáng là:
	A. 5 kg 150 g. 
B. 5 kg 15 g.
C. 5 kg 50 g.
D. 5 kg 5 g.


Câu 10: Từ các số 1;2;5, có thể viết được bao nhiêu số thập phân có ba chữ số khác nhau với phần nguyên là 5.
	A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.



II. Phần tự luận.
Bài 1: Đọc các số thập phân sau.
	a) 15,76;
	b) 57,89.
	c) 905,53;

	d) 0,9638;
	e) 95,6;
	g) 0,1796.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: 
a) Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân.

b) Làm tròn các số thập phân sau đến hàng phần mười.
76,21; 963,8; 51,333; 62,001; 92,05.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Điền >;<; =
	a) 32 m 6 cm ... 32,6 m;
	b) 22 km 15 dm ... 22,015 km;

	c) 3 tạ 45 kg ... 3,0045 tạ;
	d) 6 tấn 3 yến ... 6,3 tấn;

	e) 60,9 m2 ... 60 m2 90 dm2;
	g) 15,08 cm2 ... 15 cm2 80 mm2.


Bài 4: Một cửa hàng hoa quả nhập về 105,35 kg dưa hấu; 53 kg 800 g xoài; 34 kg 550 g ổi và 19 kg bơ sáp. 
a) Viết khối lượng hoa quả cửa hàng nhập về dưới dạng số thập phân theo đơn vị ki – lô – gam.
b) Loại quả nào được cửa hàng nhập về nhiều nhất? Loại quả nào được cửa hàng nhập về ít nhất?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 5: Từ các chữ số 1; 3; 5 tìm số thập phân lớn nhất có ba chữ số khác nhau và có hai chữ số ở phần thập phân.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
